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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật  

và sản phẩm động vật thủy sản tháng 6 năm 2025 

 

1. Cơ quan thực hiện:  

Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng Hà Tĩnh.  

Địa chỉ: Số 04, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

Điện thoại: 02393 609668; Email: Ccptntqlcl.ht@gmail.com    

2. Thời gian thực hiện: tháng 6/2025 

3. Phạm vi giám sát: Trên phạm vi toàn tỉnh, trong tháng 6/2025, tiến hành 

thu 25 mẫu sản phẩm thuỷ sản các loại gồm: 04 mẫu tôm thẻ chân trắng; 04 mẫu 

ngao; 02 mẫu mực; 15 mẫu cá các loại để kiểm tra dư lượng hoá chất, kháng 

sinh. 

4. Kết quả phân tích 

Căn cứ Thông báo số 975/TB-CCPT-ATTP ngày 17/7/2025 của Cục Chất 

lượng, Chế biến và Phát triển thị trường về kết quả giám sát dư lượng các chất 

độc hại trong thuỷ sản nuôi tháng 6/2025 (Khu vực Bắc Bộ) và kết quả kiểm 

nghiệm ngày 14/7/2025 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và kiểm nghiệm 

FAO; Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng Hà Tĩnh thông báo kết 

quả giám sát như sau: 

- Không phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng: Nhóm 

Quinolones; hóa chất, kháng sinh được phép sử dụng trong thuốc thú y vượt 

mức giới hạn: Nhóm Tetracyline, Nhóm Sulfonamide, Trichlorfon, Praziquantel, 

Thuốc trừ sâu gốc Chlor hữu cơ vượt mức giới hạn cho phép trong 04 mẫu tôm 

thẻ chân trắng được chỉ định phân tích các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu này. 

- Phát hiện 04 mẫu nhuyễn thể hai mảnh vỏ (Ngao) nhiễm E.coli nhưng đều 

nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn 

ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm (QCVN 8 - 3:2012/BYT); 

- Không phát hiện dư lượng kháng sinh được phép sử dụng vượt mức giới 

hạn cho phép thuộc nhóm Ivermectin; Tảo độc, độc tố sinh học (ASP); Nhóm 

thuốc trừ sâu gốc Chlor hữu cơ (Trifluralin, HCB, DDT…) trong các mẫu 

nhuyễn thể hai mảnh vỏ được chỉ định phân tích các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu này; 



- Không phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng thuộc nhóm 

Chloramphenicol (CAP), Malachite Green/Leuco Malachite Green; Dư lượng 

kim loại nặng vượt mức giới hạn: Chì (Pb), Cadimia (Cd), Thuỷ ngân (Hg); 

Nhóm thuốc trừ sâu gốc Chlor hữu cơ (Aldrin, Ivermectin, Dieldrin, 

Trichlorfon…) trong các mẫu thuỷ sản được chỉ định phân tích các chỉ tiêu, 

nhóm chỉ tiêu này; 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo). 

Vậy, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng thông báo đến cơ 

sở/đơn vị được lấy mẫu kiểm tra, các Doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu 

và các địa phương được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục Chất lượng, Chế biến và PTTT;     (để b/c) 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;  

- Chi cục Thuỷ sản; 

- Lãnh đạo chi cục; 

- UBND các xã; 

- Các doanh nghiệp CBTS xuất khẩu (01); 

- Các cơ sở/đơn vị được lấy mẫu (18); 

- Lưu: VT, CL. 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

  

 

 

Lê Tùng Dương 

 



Phụ lục. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

(Ban hành kèm theo Thông báo số                /TB-QLCL ngày           tháng 7 năm 2025  của 

Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng Hà Tĩnh) 

 

TT Tên mẫu 
Ký hiệu 

mẫu 
Địa điểm lấy mẫu 

Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị Kết quả 

Giới hạn  

quy định 

1 
Tôm thẻ chân 

trắng 
42/05/02 

Lê Thị Nga, Thôn Hạ, Phường 

Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh. 

(P. Thạch Hạ cũ) 

ĐT: 0987 262863 

- Nhóm Sulfonamide; µg/kg 

KPH - 

- Thuốc trừ sâu gốc Chlor hữu cơ. mg/kg 

2 
Tôm thẻ chân 

trắng 
42/03/0 

Đinh Sỹ Bách, Thôn Bắc Hoà, xã 

Yên Hoà, tỉnh Hà Tĩnh. 

ĐT: 0961 310333 

- Nhóm Quinolones µg/kg KPH - 

3 
Tôm thẻ chân 

trắng 
42/01/0 

Lê Văn Vân, thôn Trung Hải, 

phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tỉnh. 

(xã Kỳ Hải cũ) 

ĐT: 0963 851879 

- Nhóm Sulfonamide; 

- Trichlorfon. 
µg/kg KPH - 

4 
Tôm thẻ chân 

trắng 
42/07/0 

Đoàn Thị Thu Hiền, thôn Trung 

Hải, phường Hải Ninh, tỉnh Hà 

Tỉnh. 

(xã Kỳ Hải cũ) 

ĐT: 0363 720685 

- Nhóm Tetracyline; 

- Praziquantel. 
µg/kg KPH - 

5 Ngao trắng N- NX 

Ngô Thị Nguyệt, Khối 8A, xã 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

(TT. Xuân An cũ) 

ĐT: 0799 123214 

- Độc tố gây mất trí nhớ (ASP); mg/kg KPH - 

- E. coli; MPN/g 1,6 x 102 230 - 700 MPN/g 

(QCVN 8-3:2012/BYT) 

- HCB. µg/kg KPH - 

6 Ngao trắng  N-KA 

Nguyễn Ngọc Hà, xóm Lê Lợi, xã 

Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

ĐT: 0373 599098  

- E. coli; MPN/g 1,8 x 102 230 - 700 MPN/g 

(QCVN 8-3:2012/BYT) 

- Trifluralin. µg/kg KPH - 



7 Ngao trắng N-CL Lê Thị Liễu, thôn Tân Trung 

Thuỷ, xã Cẩm Trung, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

(xã Cẩm Lộc cũ) 

ĐT: 0969 635161 

- Độc tố gây mất trí nhớ (ASP); mg/kg KPH - 

- E. coli; MPN/g 1,8 x 102 230 - 700 MPN/g 

(QCVN 8-3:2012/BYT) 

- DDT. µg/kg KPH - 

8 Cá Đối CĐ-CL 

- Malachite Green; µg/kg KPH - 

- Leuco Malachite Green. µg/kg KPH - 

9 Ngao trắng K-KN 
Mai Thị Khánh, TDP Quý Huệ, 

phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. 

(P. Kỳ Nam cũ) 

ĐT: 0973 266579   

- E. coli; MPN/g < 18 
230 - 700 MPN/g 

(QCVN 8-3:2012/BYT) 

- Ivermectin. µg/kg KPH - 

10 Cá Dìa CD-KN 
- Malachite Green; µg/kg KPH - 

- Leuco Malachite Green. µg/kg KPH - 

11 Cá Hanh CH-NX 
Trần Thị Hợp, Khối 6, xã Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

(TT. Xuân An cũ) 

ĐT: 0363 049367   

- Malachite Green; µg/kg KPH - 

- Leuco Malachite Green. µg/kg KPH - 

12 Cá Ngãng CN-NX 

- Malachite Green; µg/kg KPH - 

- Leuco Malachite Green. µg/kg KPH - 

13 Mực ống M-TK 
Nguyễn Ngọc Lan, KCN Thạch 

Kim, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

(xã Thạch Kim cũ) 

ĐT: 0984 639790   

- Chloramphenicol. µg/kg KPH - 

14 Cá Thu câu CT-TK - Chloramphenicol. µg/kg KPH - 

15 Mực ống M-CX 
Lê Thị Thương, thôn Tân Trung 

Thuỷ, xã Cẩm Trung, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

(xã Cẩm Lộc cũ). 

ĐT: 0969 743537   

- Chloramphenicol. µg/kg KPH - 

16 Cá Triệng CT-CX - Chì (Pb). mg/kg KPH - 



17 Cá Bạc má CBM-KA 

Ngô Thị Ngọ, Thôn Nam Tấn, xã 

Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

(xã Kỳ Bắc cũ) 

ĐT: 0983 284108 

- Thuỷ ngân (Hg). mg/kg KPH - 

18 Cá Bạc má CBM-CL 
Nguyễn Thị Bình, xóm Long Hải,  

xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

(xã Thạch Kim cũ) 

ĐT: 0977 428913   

- Cadimia (Cd). mg/kg KPH - 

19 Cá Đuối CĐ-CL - Chì (Pb). mg/kg KPH - 

20 Cá Bạc má CBM-NX 

Nguyễn Thị Mai, thôn Bắc Sơn, 

xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh. 

(xã Cương gián cũ). 

ĐT: 0327 814706 

- Thuỷ ngân (Hg). mg/kg KPH - 

21 Cá Nục chuối CC-NX 

Nguyễn Thị Hồng, Thôn Nam 

Mới, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh. 

(xã Cương gián cũ) 

ĐT: 0375 427579 

- Cadimia (Cd). mg/kg KPH - 

22 Cá Mát CM-HS Hồ Thị Thuý Ngà, Thôn 7, xã Sơn 

Hồng, tỉnh Hà Tĩnh. 

(xã Sơn Lĩnh cũ) 

ĐT: 0917 453444 

- Aldrin. µg/kg KPH - 

23 Cá Chiệc CC-HS - Ivermectin. µg/kg KPH - 

24 Cá Trắm CT-HK 

Nguyễn Thị Thanh, Khối 15, xã 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 

(TT. Hương Khê cũ) 

ĐT: 0392 289782 

- Dieldrin.  µg/kg KPH - 

25 Cá Chạch CC-VQ 

Phan Thị Anh Thơ, TDP4, xã Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh. 

(TT. Vũ Quang cũ) 

ĐT: 0394 632268 

- Trichlorfon. µg/kg KPH - 

 

Ghi chú:    - KPH: không phát hiện 
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